BỘ ĐỀ KỲ 2

Câu 1. Nếu có căn cứ cho rằng hành vi hành chính của một cán bộ, công chức trái pháp luật, người khiếu nại lần đầu gởi đơn khiếu nại đến:

A. Thủ trưởng quản lý trực tiếp cán bộ, công chức đó
B. Cơ quan có cán bộ, công chức đã thực hiện hành vi hành chính đó; cơ quan báo, đài
C. Cơ quan có cán bộ, công chức đã thực hiện hành vi hành chính đó

D. Cả A và B đều đúng.
Đáp án: C (Khoản 1, Điều 7 Luật Khiếu nại năm 2011)

Câu 2. Quyền nào sau đây là của người khiếu nại: 

A.
Giải trình ý kiến của mình về chứng cứ đưa ra của việc khiếu nại

B.
Đưa ra chứng cứ về tính đúng đắn, hợp lý của việc khiếu nại

C.
Trình bày trung thực sự việc


D.
Cả A, B và C đều đúng.

Đáp án: A (Điểm g khoản 1 Điều 12 Luật Khiếu nại năm 2011)

Câu 3. Người khiếu nại có nghĩa vụ:
A. Khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền giải quyết
B. Trình bày trung thực sự việc
C. Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan cho người giải quyết khiếu nại; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp thông tin, tài liệu đó
D. Cả A, B và C đều đúng.
Đáp án: D (Khoản 2, Điều 12 Luật Khiếu nại năm 2011)

Câu 4. Theo Luật Tố cáo, nghiêm cấm người tố cáo:

A. Cố ý tố cáo đúng sự thật; kích động, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc người khác tố cáo sai sự thật; mạo danh người khác để tố cáo

B. Lợi dụng việc tố cáo để tuyên truyền chống Nhà nước, xâm phạm lợi ích của Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, gây rối an ninh, trật tự công cộng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai.

Đáp án: B (Khoản 10 và 12, Điều 8 Luật Tố cáo năm 2011)

Câu 5. Đối tượng của tố cáo:

A. Quyết định hành chính, hành vi hành chính trái pháp luật
B. Quyết định hành chính, hành vi hành chính xâm phạm lợi ích của cá nhân, cơ quan, tổ chức, xã hội
C. Hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức
D. Hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ  cá nhân gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.
Đáp án: C (Khoản 1 Điều 2 Luật Tố cáo năm 2011)
Câu tự luận

Câu 3:
Ông A đã được Chủ tịch UBND quận X và Thành phố Y ban hành quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định. Tuy nhiên, ông A vẫn không đồng ý và liên tục có đơn gửi đến các báo, đài Thành phố. Qua xem xét nội dung đơn và các hồ sơ kèm theo, nhận thấy vụ việc khiếu nại của ông A có nhiều tình huống phát sinh nên báo đã hướng dẫn ông A gửi đơn khởi kiện ra Tòa án nhân dân Thành phố Y hoặc gửi đơn đến Tổng Thanh tra Chính phủ để được xem xét. Anh chị nhận xét như thế nào về việc hướng dẫn này của cơ quan báo? Nếu Anh/chị là người hướng dẫn, Anh/chị sẽ xử lý như thế nào?

Đáp án:
Điều 20 Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại năm 2011 liên quan đến việc xem xét lại việc giải quyết khiếu nại có vi phạm pháp luật như sau:
1. Khi phát hiện việc giải quyết khiếu nại vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức hoặc có tình tiết mới làm thay đổi nội dung vụ việc khiếu nại, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người có thẩm quyền giải quyết lại vụ việc khiếu nại hoặc giao Tổng thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ kiểm tra, xem xét lại vụ việc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết.

2. Khi phát hiện việc giải quyết khiếu nại vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức hoặc có tình tiết mới làm thay đổi nội dung vụ việc khiếu nại, Tổng thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ kiến nghị người có thẩm quyền giải quyết lại vụ việc khiếu nại hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Đồng thời, Điều 42 Luật Khiếu nại quy định về khởi kiện vụ án hành chính như sau: “Hết thời hạn giải quyết khiếu nại quy định tại Điều 37 của Luật này mà khiếu nại không được giải quyết hoặc người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính”

Như vậy theo tôi, căn cứ hai quy định trên thì việc hướng dẫn của báo là đúng và thể hiện được tinh thần trách nhiệm vì dân của người cán bộ xử lý đơn trong việc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân. 

Tuy nhiên, nếu tôi là người nhận được đơn khiếu nại của ông A thì căn cứ Điều 42 Luật Khiếu nại đã phân tích và Khoản 2 Điều 12 quy định về nghĩa vụ của người khiếu nại là: “Khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền giải quyết”, tôi chỉ hướng dẫn người khiếu nại gửi đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân Thành phố.
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